
Sd GIAO DUG VA dAO TAG 
THANH PHO HO CHI MINH

TRU'dNG THPT AN MY

CONG hOA XA HOI CHU NGHiA VI$T NAM 
D§c l^p - T\r do - H^nh phuc

So:^Jt^/QD-THPTAM Thanh pho H6 Chi Mirth, ngay^if thang ^ ndm 2026

QUYfiTDJNH
Cong khai thuc hifn dy to^n thu chi ngan sach quy 1 n§m 2026

HIEU TRirOfNG TRlTONG THPT AN MY

Can cu Ngh\ dinh so 73/2026/ND-CP ngdy 10 thang 3 ndm 2026 cua Chinh 
phu quy dfnh chi tiit thi hanh mgt s6 diSu cua LuqtNgdn sack nhd nude;

Can cu Thong tu so 26/2026/TT-BTC ngdy 25 thang 03 ndm 2026 cua Bq Tdi 
chinh quy dfnh chi tiit vd hudng dan thi hanh mpt s6 diiu cua Nghf dfnh s6 
73/2025/ND-CP ngdy 10 thang 3 ndm 2026 cita Chinh phu quy dfnh chi tiit vd 
hudng dan thi hdnh mqt so diiu cua Lugt Ngdn sdeh nhd nude;

Cdn cu Nghf dfnh s6 60/2021/ND- CP ngdy 21 thang 6 ndm 2021 cua Chinh 
phu quy dfnh ca che tu chu tdi chinh cua dan v/ sic nghi^p cong lap;

Can cu Quyit dfnh s6 2801/QD-SGDDT n^dy 30 thang 12 ndm 2025 cua 
Gidm doe Sd Gido due vd Ddo tao Thdnh pho Ho Chi Minh ve vi^c giao dye toon 
thu, chi ngdn sdeh nhd nude ndm 2026;

Cdn cu Quyit dinh s6 503/QD-SGDDT ng^ 09 thang 02 ndm 2026 cua Sd 
Gido due vd Ddo tgo Thdnh pho Ho Chi Minh vi vi^c diiu chinh, bo sung die todn 
ngdn sdeh nhd nude ndm 2026 (Idn 1).

Theo de nghf cua bg phgn Ki todn.

QUY6t DINH:
DIeu 1, Cong khai tinh hinh thirc hi?n du to^ thu chi ngan sach quy I nSm 

2026 (Kdm theo bieu s6 75 cong khai thirc hi?n dir to^ thu - chi ngan sdeh quy 1 
ndm 2026)

Dieu 2: Bp ph^ tai chinh theo dOi va thirc hipn theo quy6t dinh dd ban hanh.
Bihu 3: Ban giam hiSu Truong THPT An My va ede bO ph^n c6 lien quan cdn 

cur chuc ndng, nhi$m vu thi hanh quy6t dinh nay.
Quy6t dinh c6 hieu lyre k4 tir ngdy ky.

Nai nh^n:
- Nhir Di^u 3;
- Niem yit;
- Ddng website
- Liru: VT, KT.

Nguyen Hodng Hung



D<m vj: Tnrtmg THPT An My 
Chirorng: 422

Mau bilu s6 75

c6nG KHAI THU’C HI$N DV’TOAN THU- CHI NGAN SACH
QUV 1 nAm 2026

(DCing cho don vj dy todn c4p tren \k don vj 
d\r to^n sij dyng ngan s^ch rihk nude)

can cu Nghi djnh so 73/2026/ND-CP ngky 10 thing 3 nim 2026 cua Chfnh phu quy djnh chi tilt thi 
hinh mpt so dieu cua Lu|t Ngan sich nhi nude;

can cu Th6ng tu s6 26/2026/TT-BTC ngiy 25 thing 03 nim 2026 cua Bp Tii chinh quy djnh chi tilt 
vi hudng din thi hanh mpt so dieu cua Nghj djnh s6 73/2025/ND-CP ngiy 10 thing 3 nim 2026 cua Chfnh 
phu quy djnh chi tilt vi hudng din thi hinh mpt so dieu ciia Lu|t Ngan sich nhi nude.

Trudng THPT An c6ng khai tinh hlnh thvfc hipn dp toin thu-chi ngan sich quy 1 nim 2026 nhu

TT N$i dung Dp toin 
nim

iTdc
thpc hi$n
3 thing

iTdc
thpc hipn/ 
Dp toin 

nim
(t^lf %)

U*dc thpc 
hifn 3 thing 
so vdi cung 

nim 
trude (ty 

l|%)

1 2 3 4 5 6
A Tong so thu, chi, n$p ngdn sich phf, 1$

phi
B Dp toin chi ngin sich nhi nude 4237I.615J90 5.856.595.684 14%
I Nguin ngan sich trong nude 42.371.615.390 5.856.595.684 14%
1 Chi sp nghiep giio dye, dio tyo 42.371.615.390 5.856.595.684 14%

1.1 Kinh phi thudng xuyen giao tp chu 281.964.743 _ «
1.2 Kinh phf thudng xuyen khong giao tp chu 42.089.650.647 5.856.595.684 14%

Thanh pho Ho Chi Minh, ngay 14 thdng 4 ndm 2026
Thu trudng don vj

Nguyen Hoang HOng



s6 GIAO dug VA DAO TAO CONG h6a XA HOI CHC NGHiA VI$T NAM 
THAnH PHO ho chi MINH D§c ISp - Tit do - Hanh phuc

TRl/dNG THPT AN MY ------- *------- 2----------:-----------

BIEN BAN
Ve vifc niSm yet C6ng khai thu^ hifn dg* toin thu chi din 1 n&m 2026

Horn nay, vao h6i 9 gicr 10 phut ngay 15 thang 4 nSm 2026, try sd Tnr6ng 
THPT An Mf, chung toi tien l§p biin vi vice niem yit cong khai th\rc hi?n 
dvr todn thu chi din quy 1 nSm 2026, npi dung c\i thi nhu sau:

I. THANH PHAN THAM GIA
1. 6ng: Nguyen Ho^g Hung - Hiiu tnrdng.
2. Nguyen Thj Tuyit Hoa - Ki toan.
3. Ba: Nguyin Thi Bich Liin - TT Van ph6ng - Thu vi^n (Thu ky lip biin

ban).
II. NQI DUNG NIEM Y^:T
Thirc hien cong khai thuc hi^n du toan thu - chi ngan sdeh nha nude quy 1 

nam 2026 theo dung quy dinh tai thong tu s6 26/2026/TT-BTC ngay 25 thing 03 
n§m 2026 cua Bq Tai chinh quy dinh chi tiit vi hudng din thi hinh mpt s6 diiu cua 
Nghi dinh s6 73/2025/ND-CP ngiy 10 thing 3 nim 2026 ciia Chinh phu quy dinh 
chi tiit vahudng dan thi hanh mpt s6 diiu cua Luit Ngan sich nhi nude. H6 so niim 
yit bao g6m:

1. Quyit dinh s6142/QD-THPTAM ngay 14/4/2026 cua Hipu trudng Trudng 
THPT An My ve vipc cong khai thyre hipn dvr toin thu - chi ngan sich nhi nude quy 
1 nam 2026.

2. Biiu mau s6 75: Cong khai thvrc hipn dyr toin thu - chi ngan sich nha nude 
quy 1 nim 2026 (ban hanh kirn theo 26/2026/TT-BTC ngiy 25 thing 03 nim 2026).

m. HINH THtre VA DJA DIEM NIEM YET
1. Tai bing tin phong giio viin: Niim yit ban chinh c6 dong diu tyi Bing 

thong bio cong khai tai chinh.
2, Tai trang thing tin dipn tu: Ding tii file PDF cic vin ban niu trin tgi 

chuyin muc "Cong khai " trin website nhi trudng.
rv. TH61 GIAN NIEM YET
- Thdi diem bat diu niim yit: Tu 14 gid 00 ngiy 15 thing 4 nim 2026.
- Thdi gian niim yit dvr kiin: 90 ngiy lien tvic (ki tu ngiy niim yit).



V. KET LU^N
Cac thanh phan tham gia th6ng nhat ngi dung cong khai la trung th\rc, diy du 

v4 dung quy djnh ciia phdp luat v6 c6ng khai tai chmh. H6 sa niem yk dugrc gi& 
nguyen tr^g, khong bi tiy xoa hay r^ch ndt t^i thdi diem lap bien b^.

Bien b^ k6t thuc vao luc 9 gifir 30 phut cung ng^y, d3 dirgrc dgc lai cho mpi 
ngu6ri cung nghe va th6ng nhkt ky ten./.

TRl/CfNG

AN MY

guyen Ho&ng Hi^ng

KETOAN

THITKY

Nguyen Thi Bich Lien

Nguyen Thj Tuyet Hoa

; - - . •=# -



Mã chương: 422

Đơn vị: Trường THPT An Mỹ

Mã ĐVQHNS: 1085121

Mã cấp NS: 2

Mẫu số 20a

Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Tháng 1 đến tháng 3 Năm 2026

Mã
nguồn
NSNN

Mã
ngành
kinh tế

Mã
CTMT,

DA

DT năm trước
chuyển sang

DT năm nay
DT được sử dụng

trong năm

DT đã sử dụng DT đã Cam kết chi

DT giữ lại DT còn lại

Trong kỳ Lũy kế đến kỳ
báo cáo

Số dư đến kỳ
báo cảoTrong kỳ Số dư đến kỳ

báo cáoTrong kỳ

Dự toán giao
đầu năm

A B C 1 3 4 5=1+4 6 7 8 9 10 11=5-7-9

12 074 00000 0 18.787.701.000 19.732.341.000 19.732.341.000 19.732.341.000 4.258.798.314 4.258.798.314 0 0 0 15.473.542.686

14 074 00000 517.466.647 20.882.843.000 20.882.843.000 20.882.843.000 21.400.309.647 1.597.797.370 1.597.797.370 0 0 0 19.802.512.277

18 074 00000 0 957.000.000 957.000.000 957.000.000 957.000.000 0 0 0 0 0 957.000.000

13 074 00000 281.964.743 0 0 0 281.964.743 0 0 0 0 0 281.964.743

2

Cộng: 799.431.390 40.627.544.000 41.572.184.000 41.572.184.000 42.371.615.390 5.856.595.684 5.856.595.684 0 0 0 36.515.019.706

Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Mai Vân Nga

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 3 tháng 4 năm 2026 Ngày 3 tháng 4 năm 2026

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Người ký: Võ Thanh Châu
Ngày ký: 03/04/2026 11:05:58
Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: KBNN Khu vực II-PGD số
17
Nội dung: Phê duyệt hồ sơ đối
chiếu xác nhận số dư



Võ Thanh Châu Nguyễn Hoàng HùngNguyễn Thị Tuyết Hoa

Người ký: Nguyễn Hoàng Hùng
Ngày ký: 03/04/2026 09:00:52
Đơn vị: Trường THPT An Mỹ

Người ký: Võ Thanh Châu
Ngày ký: 03/04/2026 11:05:58

Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: KBNN Khu vực II-PGD số 17

Người ký: Nguyễn Thị Tuyết Hoa
Ngày ký: 03/04/2026 08:50:02
Đơn vị: Trường THPT An Mỹ



Mã chương: 422

Đơn vị: Trường THPT An Mỹ

Mã ĐVQHNS: 1085121

Mã cấp NS: 2

Mẫu số 20c

Ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Tháng 1 đến tháng 3 Năm 2026

Nội dung Mã
nguồn
NSNN

Mã
ngành
kinh tế

Mã
NDKT

Tạm ứng

Số dư đến kỳ
báo cáo

Thực chi Tổng

Phát sinh
trong kỳ

Số dư đến kỳ báo
cáo

Số dư đến kỳ
báo cáo

Phát sinh
trong kỳ

Phát sinh
trong kỳ

A B C D 1 2 3 5=1+3 6=2+4

Mã
CTMT,

DA

E

Mục lục NSNN

4

Lương theo ngạch, bậc 12 074 6001 00000 0 0 1.580.831.144 1.580.831.144 1.580.831.1441.580.831.144

Phụ cấp chức vụ 12 074 6101 00000 0 0 25.255.501 25.255.501 25.255.50125.255.501

Phụ cấp ưu đãi nghề 12 074 6112 00000 0 0 460.301.871 460.301.871 460.301.871460.301.871

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 12 074 6113 00000 0 0 4.246.500 4.246.500 4.246.5004.246.500

Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 12 074 6115 00000 0 0 316.791.075 316.791.075 316.791.075316.791.075

Bảo hiểm xã hội 12 074 6301 00000 0 0 326.889.212 326.889.212 326.889.212326.889.212

Bảo hiểm y tế 12 074 6302 00000 0 0 57.686.331 57.686.331 57.686.33157.686.331

Bảo hiểm thất nghiệp 12 074 6304 00000 0 0 19.228.778 19.228.778 19.228.77819.228.778

Các khoản đóng góp khác 12 074 6349 00000 0 0 9.614.389 9.614.389 9.614.3899.614.389

Chi khác 12 074 6449 00000 0 0 186.000.000 186.000.000 186.000.000186.000.000

Tiền điện 12 074 6501 00000 0 0 52.853.653 52.853.653 52.853.65352.853.653

Tiền nước 12 074 6502 00000 0 0 39.040.200 39.040.200 39.040.20039.040.200

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 12 074 6552 00000 0 0 15.741.600 15.741.600 15.741.60015.741.600

Vật tư văn phòng khác 12 074 6599 00000 0 0 5.261.760 5.261.760 5.261.7605.261.760

Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại);
thuê bao đường điện thoại; fax

12 074 6601 00000 0 0 890.300 890.300 890.300890.300

Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí 12 074 6605 00000 0 0 6.776.000 6.776.000 6.776.0006.776.000

Người ký: Đặng Thị Tuyết Hằng
Ngày ký: 03/04/2026 09:36:40
Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: KBNN Khu vực II-PGD số
17
Nội dung: Phê duyệt hồ sơ đối
chiếu xác nhận số dư



Internet; thuê đường truyền mạng

Các thiết bị công nghệ thông tin 12 074 6912 00000 0 0 3.240.000 3.240.000 3.240.0003.240.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 12 074 7001 00000 0 0 2.300.000 2.300.000 2.300.0002.300.000

Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ 12 074 7766 00000 0 0 1.141.800.000 1.141.800.000 1.141.800.0001.141.800.000

Chi các khoản khác 12 074 7799 00000 0 0 4.050.000 4.050.000 4.050.0004.050.000

Lương theo ngạch, bậc 14 074 6001 00000 0 0 901.816.426 901.816.426 901.816.426901.816.426

Phụ cấp chức vụ 14 074 6101 00000 0 0 14.407.501 14.407.501 14.407.50114.407.501

Phụ cấp ưu đãi nghề 14 074 6112 00000 0 0 262.588.317 262.588.317 262.588.317262.588.317

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 14 074 6113 00000 0 0 2.422.500 2.422.500 2.422.5002.422.500

Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 14 074 6115 00000 0 0 180.719.739 180.719.739 180.719.739180.719.739

Bảo hiểm xã hội 14 074 6301 00000 0 0 186.480.423 186.480.423 186.480.423186.480.423

Bảo hiểm y tế 14 074 6302 00000 0 0 32.908.310 32.908.310 32.908.31032.908.310

Bảo hiểm thất nghiệp 14 074 6304 00000 0 0 10.969.436 10.969.436 10.969.43610.969.436

Các khoản đóng góp khác 14 074 6349 00000 0 0 5.484.718 5.484.718 5.484.7185.484.718

Phần KBNN ghi:

0 0 5.856.595.684 5.856.595.684 5.856.595.6845.856.595.684Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Mai Vân Nga

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 3 tháng 4 năm 2026 Ngày 3 tháng 4 năm 2026

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)



Đặng Thị Tuyết Hằng Nguyễn Hoàng HùngNguyễn Thị Tuyết Hoa

Người ký: Nguyễn Hoàng Hùng
Ngày ký: 03/04/2026 08:25:17
Đơn vị: Trường THPT An Mỹ

Người ký: Đặng Thị Tuyết Hằng
Ngày ký: 03/04/2026 09:36:40

Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: KBNN Khu vực II-PGD số 17

Người ký: Nguyễn Thị Tuyết Hoa
Ngày ký: 03/04/2026 08:05:04
Đơn vị: Trường THPT An Mỹ


